CÔNG TY:…………………………………………
ĐỊA CHỈ:……………………………………………
SỐ ĐIỆN THOẠI:………………………………….

BẢNG CHÀO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Nhân dân 115
Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, P12, Q10, Tp.HCM
Theo Thông báo mời chào giá số:	  /TB-BVND115 ngày       tháng     năm 2024 của Bệnh viện Nhân dân 115, Công ty chúng tôi chào giá như sau:
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	Danh mục sửa chữa
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Sửa chữa máy sấy số 3 và số 4
	
	
	

	01
	Bộ điện trở:
Thanh điện trở 2kva: 30 thanh/bộ
	Bộ
	2
	

	02
	Bộ điều khiển đảo chiều:
Thiết bị điện rơle và khởi động từ và tiếp điểm sensor
	Bộ
	1
	

	03
	Bảo dưỡng motor:
Dây curoa, bạc đạn và quạt làm mát
	Cái
	2
	

	04
	Bảo dưỡng hệ thống tuần hoàn nhiệt:
Vách ngăn, khung, hệ thống đối lưu nhiệt
	Bộ
	2
	

	05
	Bảo dưỡng hệ thống tiếp điểm điều khiển:
Các tiếp điểm điện, dây điện cách điện của bộ điện trở, các nút ấn công tắc điều kiển
	Bộ
	2
	

	II
	Sửa chữa máy giặt số 01 và số 02
	
	
	

	01
	Motor:
Bạc đạn, quạt làm mát, 
khung vỏ tản nhiệt, dây curoa
	Cái
	2
	

	02
	Trục quay lồng máy giặc, chi tiết đồ gá:
Bạc đạn, trục quay chính, đồ gá
	Bộ
	2
	

	03
	Bộ van lọc nước cấp:
Van điện, lọc, tiếp điểm sensor
	Bộ
	2
	

	04
	Bộ van xả nước:
Van điện, tiếp điểm sensor
	Bộ
	2
	

	05
	Hệ thống ống nước cấp, nước thoát:
Ống nước mềm, phụ kiện nước
	Bộ
	2
	

	06
	Mặt sau máy giặt, chi tiết đồ gá:
Mặt bích sắt D-1000 và phốt
	Cái
	2
	

	07
	Hệ thống tiếp điểm điều khiển:
Các tiếp điểm điện, các nút ấn công tắc điều kiển
	Bộ
	2
	

	08
	Bảo dưỡng biến tần:
Biến tần 5KVA
	Cái
	2
	



* Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 90 ngày.
* Đơn giá bao gồm thuế VAT và các chi phí khác (nếu có).
